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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K5-CB01 Đinh Thiên Ái 10/07/1997 Nữ Phú Yên 1550104001

2 K5-CB02 Trương Thi Minh Dung 16/02/1998 Nữ Bình Thuận 1654010003

3 K5-CB03 Đặng Thùy Dương 29/10/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0003

4 K5-CB04 Nguyễn Hoàng Đệ 01/02/1993 Nam Vĩnh Long 331683371

5 K5-CB05 Nguyễn Văn Giàu 03/02/1996 Nam Bình Thuận 1550104010

6 K5-CB06 Nguyễn Thị Thu Hà 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 1654020034

7 K5-CB07 Nguyễn Thị Vi Hân 05/08/1997 Nữ Bình Thuận 1550103078

8 K5-CB08 Lương Thị Thu Hiệp 15/06/1997 Nữ Bình Thuận 1550103083

9 K5-CB09 Lê Minh Khang 21/11/1991 Nam Bình Thuận 1554010039

10 K5-CB10 Huỳnh Thị Mỹ Kiều 01/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750107020

11 K5-CB11 Huỳnh Thị Hồng Loan 12/05/1999 Nữ Bình Thuận 1750103044

12 K5-CB12 Nguyễn Tấn Hải Long 19/02/1985 Nam Bình Thuận 260975856

13 K5-CB13 Lê Anh Minh 14/07/1999 Nam Bình Thuận 1754020020

14 K5-CB14 Phan Thị Kim Ngân 13/08/1999 Nữ Bình Thuận 1757010019

15 K5-CB15 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103050

16 K5-CB16 Đỗ Đình Nguyên 29/01/1995 Nam Bình Thuận 1754010021

17 K5-CB17 Đỗ Quốc Nhật 18/04/1998 Nam Bình Thuận 1754030008

18 K5-CB18 Trần Phạm Quỳnh Như 05/02/2000 Nữ Bình Thuận K10KSA0022

19 K5-CB19 Nguyễn Thị Kim Phượng 02/02/1999 Nữ Bình Thuận 1757010062

20 K5-CB20 Nguyễn Phan Hoài Quyên 16/12/1997 Nữ Bình Thuận 1550103104

21 K5-CB21 Nguyễn Xuân Tài 27/10/1998 Nam Bình Thuận 1657010154

22 K5-CB22 Nguyễn Thị Uyên Thanh 30/03/1999 Nữ Bình Thuận 1757010104

23 K5-CB23 Lâm Xuân Hoàng Thi 15/08/1997 Nam Ninh Thuận 1550104030

24 K5-CB24 Nguyễn Thanh Thiện 19/11/1998 Nam Bình Thuận 1657010061

25 K5-CB25 Nguyễn Ngọc Thanh Thu 25/09/1999 Nữ Bình Thuận 1757010026

26 K5-CB26 Lê Thị Hồng Thúy 25/06/1998 Nữ Thanh Hóa 1654020097
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27 K5-CB27 Đào Thị Toàn 16/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103066

28 K5-CB28 Đỗ Lê Trí 13/07/1997 Nam Kiên Giang 371857056

29 K5-CB29 Lý Nguyễn Cẩm Tú 21/04/1999 Nữ Bình Thuận 1754030012

30 K5-CB30 Mai Cẩm Vân 25/07/1999 Nữ Bình Thuận 1750103073

31 K5-CB31 Nguyễn Quốc Việt 12/01/1997 Nam Bình Thuận 1550104038

32 K5-CB32 Phan Thị Khánh Vy 11/09/2000 Nữ Bình Thuận K10NNA0130

Ths. Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 32 thí sinh
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